
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-UBND Hải Dương, ngày       tháng 12  năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt 

Tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/03/2023 của Bộ Y tế về việc 
ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; Quyết định số 
1456/QĐ-BYT ngày 20/03/2023 của Bộ Y tế Đính chính Quyết định số 
1300/QĐ-BYT ngày 09 tháng 03 năm 2023 của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí 
quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 135/TTr-SYT ngày 
26/12/2023 về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 
năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 75 xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, thị xã, thành 
phố đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023.

(Có danh sách các xã, phường, thị trấn kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1 căn 
cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;                                 (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, P(05).      

CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng



DANH SÁCH
Các xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /12/2023 
của UBND tỉnh Hải Dương)

TT Trạm Y tế xã/phường/thị trấn TT Trạm Y tế xã/phường/thị trấn
TP. Hải Dương: 18 xã, phường Huyện Gia Lộc: 13 xã

1 Phường Tân Bình 1 Xã Đoàn Thượng
2 Phường Thanh Bình 2 Xã Gia Lương
3 Phường Ngọc Châu 3 Xã Gia Khánh
4 Phường Thạch Khôi 4 Xã Hồng Hưng
5 Phường Cẩm Thượng 5 Xã Thống Kênh
6 Phường Bình Hàn 6 Xã Toàn Thắng
7 Phường Nguyễn Trãi 7 Xã Quang Minh
8 Phường Trần Phú 8 Xã Nhật Tân
9 Phường Tứ Minh 9 Xã Phạm Trấn
10 Phường Việt Hòa 10 Xã Thống Nhất
11 Phường Hải Tân 11 Xã Gia Tân
12 Phường Phạm Ngũ Lão 12 Xã Tân Tiến
13 Phường Trần Hưng Đạo 13 Xã Hoàng Diệu
14 Phường Lê Thanh Nghị Huyện Nam Sách: 04 xã
15 Phường Tân Hưng 1 Xã Đồng Lạc
16 Xã Liên Hồng 2 Xã An Lâm
17 Xã An Thượng 3 Xã Phú Điền
18 Xã Quyết Thắng 4 Xã Hợp Tiến 

Thành phố Chí Linh: 02 xã Huyện Kim Thành: 05 xã
1 Xã Cổ Thành 1 Xã Cổ Dũng
2 Xã Tân Dân 2 Xã Lai Vu

Thị xã Kinh Môn: 03 xã, phường 3 Xã Kim Xuyên
1 Phường An Lưu 4 Xã Kim Tân
2 Xã Hiệp Hòa 5 Xã Ngũ Phúc
3 Xã Thăng Long Huyện Thanh Miện: 6 xã

Huyện Cẩm Giàng: 04 xã 1 Xã Lê Hồng
1 Xã Cẩm Hưng 2 Xã Hồng Quang
2 Xã Ngọc Liên 3 Xã Đoàn Tùng
3 Xã Tân Trường 4 Xã Phạm Kha
4 Xã Đức Chính 5 Xã Lam Sơn

Huyện Bình Giang: 02 xã 6 Xã Chi Lăng Nam
1 Xã Cổ Bì Huyện Thanh Hà: 10 xã
2 Xã Nhân Quyền 1 Xã Thanh An

Huyện Ninh Giang: 07 xã 2 Xã Thanh Xuân
1 Xã Hồng Dụ 3 Xã Thanh Hải
2 Xã Vĩnh Hòa 4 Xã Liên Mạc
3 Xã Tân Hương 5 Xã Thanh Thủy
4 Xã Nghĩa An 6 Xã Thanh Sơn
5 Xã Văn Hội 7 Xã Thanh Hồng
6 Xã Ứng Hòe 8 Thị trấn Thanh Hà
7 Xã Hưng Long 9 Xã Tân Việt

Huyện Tứ Kỳ: 01 thị trấn 10 Xã Tân An
Thị trấn Tứ Kỳ
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